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	PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
	Số hiệu: QT.SĐH.09
Lần ban hành: 03
Ngày ban hành:
         /      /2026

	
	QUY TRÌNH
ĐĂNG KÝ THÍ ĐIỂM MỞ NGÀNH
ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
(Thuộc ngành trong Danh mục ngành đào tạo do Bộ GDĐT ban hành)
	



1. Mục đích
[bookmark: _Hlk139208971]Quy trình này nhằm chuẩn hóa việc xây dựng thí điểm đề án đăng ký mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ và công tác xét duyệt hồ sơ đăng ký mở ngành tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM đối với các ngành chưa có trong Danh mục mã ngành đào tạo các trình độ của giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 
2. Đối tượng áp dụng
· [bookmark: _Hlk139208750]Văn bản này Quy định trình tự và thủ tục đăng ký Đề án thí điểm mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ đối với các ngành chưa có trong Danh mục mã ngành đào tạo các trỉnh độ của giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo bao gồm: nguyên tắc, điều kiện, hồ sơ, trình tự xây dựng, thẩm định đề án mở ngành. 
· Văn bản này áp dụng đối với các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ trong nước.
· Văn bản ngày không áp dụng đối với các chương trình liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ với nước ngoài.
3. Cơ sở thực hiện
· [bookmark: _Hlk239540035][bookmark: _Hlk108422751]Căn cứ Thông tư số 54/2026/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 06 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học (dưới đây gọi là Thông tư 54/2026);
· Căn cứ Thông tư số 53/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 06 năm 2026 của trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo sau đại học; 
· Căn cứ Quyết định số 39/2026/QĐ-TTg ngày 23 tháng 07 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy định về Khung trình độ quốc gia Việt Nam;
· Căn cứ Thông tư 74/2026/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 08 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định Danh mục ngành đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;
· Căn cứ Quyết định số 540/QĐ-ĐHQG, ngày 09 tháng 5 năm 2023 của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định mở ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;
· Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-ĐHQG ngày 07 ngày 01 năm 2025 của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minhvề việc ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mở ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 540/QĐ-ĐHQG ngày 09 tháng 5 năm 2023 của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh


4. Giải thích từ ngữ
· Chương trình đào tạo là một hệ thống các hoạt động giáo dục, đào tạo được thiết kế, tổ chức thực hiện nhằm đạt được mục tiêu đào tạo, cấp văn bằng hoặc chứng chỉ giáo dục đại học cho người học.
· Chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu, học thuật là chương trình đào tạo tập trung phát triển kiến thức lý thuyết chuyên sâu, nền tảng khoa học và năng lực nghiên cứu của người học.
· Chương trình đào tạo định hướng ứng dụng, chuyên nghiệp là chương trình đào tạo tập trung phát triển năng lực thực hành, kỹ năng nghể nghiệp và khả năng ứng dụng kiến thức vào thực tiễn của người học
· Ngành đào tạo là đơn vị phân loại các chương trình đào tạo có cùng mục tiêu, nội dung kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghề nghiệp
· Ngành phù hợp bao gồm ngành đúng và ngành có chuyên môn phù hợp:
· Ngành đúng: là ngành có tên và mã số trùng với tên và mã ngành trong Danh mục ngành đào tạo do Bộ GDĐT ban hành.
· Ngành có chuyên môn phù hợp là ngành không cùng tên và mã ngảnh trong Danh mục ngành đào tạo do Bộ GDĐT ban hành nhưng có nội dung đào tạo đáp ứng yêu cầu của chuẩn chương trình đào tạo, mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.
· Ngành thí điểm là ngành giáo dục đại học đào tạo mới chưa có mã ngành chính thức trong Danh mục ngành đào tạo các trình độ của giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
· Ngành đào tạo là tập hợp kiến thức và kỹ năng chuyên môn trong phạm vi hoạt động nghề nghiệp, khoa học và công nghệ, được thống kê, phân loại trong Danh mục ngành đào tạo.
· Ngành phù hợp với ngành đào tạo dự kiến mở là ngành đúng hoặc ngành có chuyên môn phù hợp với ngành dự kiến mở. Các trường hợp đặc biệt:
· Trường hợp ngành dự kiến mở chưa được đào tạo trong nước hoặc chưa có nhiều người tốt nghiệp, ngành phù hợp là ngành có nội dung kiến thức chuyên môn gần nhất và thuộc cùng nhóm ngành với ngành đào tạo.
· Trường hợp ngành dự kiến mở là ngành đào tạo liên ngành, ngành phù hợp là ngành thuộc cùng nhóm ngành với một trong các ngành gốc.
· Trường hợp ngành dự kiến mở được hình thành trên cơ sở tách ra từ một ngành theo yêu cầu của khoa học, công nghệ và thực tiễn nghề nghiệp, ngành phù hợp là ngành thuộc cùng nhóm ngành với ngành gốc.
· Các trường hợp khác do ĐHQG-HCM xem xét, quyết định.
· Giảng viên toàn thời gian là giảng viên làm việc toàn thời gian tại cơ sở giáo dục đại học, chịu sự quản lý trực tiếp của cơ sở giáo dục đại học theo quy định của pháp luật, bao gồm các trường hợp sau đây:
· Giảng viên cơ hữu là nhà giáo được tuyển dụng và thực hiện chế độ làm việc toàn thời gian tại duy nhất một cơ sở giáo dục;
· Giảng viên đồng cơ hữu là viên chức có trình độ tiến sĩ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập trừ cơ sở giáo dục đại học, được giao nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học như giảng viên cơ hữu tại cơ sở giáo dục đại học công lập;
· Giảng viên làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12 tháng trở lên theo Bộ luật Lao động và không đồng thời ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên với đơn vị sử dụng lao động khác;
· Giảng viên người nước ngoài làm việc toàn thời gian tại các cơ sở giáo dục đại học thành lập và hoạt động theo hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ nước ngoài.
· Đơn vị chuyên môn là Khoa, Bộ môn được Hiệu trưởng giao nhiệm vụ phụ trách ngành đào tạo trình độ thạc sĩ.
5. Điều kiện đăng ký mở ngành thí điểm:
5.1. Về ngành đào tạo
[bookmark: _Hlk242739799]a) Phù hợp với nhu cầu nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, vùng, cả nước và của lĩnh vực đào tạo bảo đảm hội nhập quốc tế; bảo đảm phù hợp với sứ mạng, chiến lược, định hướng phát triển, định hướng đào tạo nguồn nhân lực đã được phê duyệt và công bố của các bộ, ngành, địa phương hoặc báo cáo chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có), phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và chiến lược phát triển của cơ sở đào tạo;
b) Căn cứ khoa học và thực tiễn hình thành ngành đào tạo mới (trên cơ sở tách ra từ một ngành hoặc kết hợp một số ngành theo yêu cầu phát triển của khoa học, công nghệ và thực tiễn nghề nghiệp).
c) Sự khác biệt tối thiểu là 30% về kiến thức và kỹ năng chuyên môn so với các ngành hiện có thuộc nhóm ngành dự kiến sắp xếp trong Danh mục ngành đào tạo.
d) Có số liệu phân tích, đánh giá và dự báo tin cậy về nhu cầu nguồn nhân lực mà các ngành đào tạo hiện tại không đáp ứng được và khả năng đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực mà các ngành đào tạo khác không đáp ứng được.
đ) Minh chứng về hội nhập quốc tế: đã được đào tạo tại nhiều cơ sở đào tạo có uy tín trên thế giới hoặc đã được liệt kê ở ít nhất hai bảng phân loại các chương trình và ngành đào tạo thông dụng trên thế giới (trừ một số ngành chỉ đào tạo ở Việt Nam).
e) Đã đào tạo và cấp bằng trình độ đại học ngành tương ứng, hoặc ngành phù hợp trong trường hợp ngành đào tạo ở trình độ đại học chưa có trong Danh mục ngành đào tạo.
g) [bookmark: dieu_6]Nếu không đáp ứng được điều kiện quy định tại khoản e, mục 5.1 Quy trình này thì phải thuyết minh sự đáp ứng vượt trội về các điều kiện khác so với quy định tại khoản e, mục 6.1 Quy trình này và so với các cơ sở đào tạo trong nước, bao gồm: đội ngũ giảng viên (số lượng, trình độ, uy tín chuyên môn); cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu; năng lực và kết quả nghiên cứu khoa học; hợp tác quốc tế; số ngành đào tạo và số người học đã được cấp bằng tốt nghiệp thạc sĩ của CSĐT; ngành đào tạo dự kiến mở thuộc lĩnh vực ưu tiên hoặc có nhu cầu cấp thiết đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
5.2. Chương trình đào tạo được xây dựng theo nguyên tắc
a) Chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở chuẩn chương trình đào tạo của trình độ tương ứng và chuẩn chương trình đào tạo theo ngành, nhóm ngành hoặc lĩnh vực; cơ sở đào tạo được quy định các yêu cầu cao hơn chuẩn chương trình đào tạo.
b) Chương trình đào tạo phù hợp với sứ mạng, chiến lược, định hướng phát triển, định hướng đào tạo và điều kiện bảo đảm chất lượng của cơ sở đào tạo.
c) Chương trình đào tạo phải bảo đảm tính khoa học, tính hệ thống, tính liên thông, tính thực tiễn và khả năng cập nhật; đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nghề nghiệp và học tập suốt đời.
5.3. Chương trình đào tạo cần đảm bảo các yêu cầu sau:
a) Được xây dựng trên cơ sở chuẩn chương trình đào tạo ở trình độ theo ngành, nhóm ngành hoặc lĩnh vực đào tạo tương ứng;
b) Được tham khảo, đối sánh với chuẩn nghề nghiệp, chuẩn năng lực, yêu cầu hành nghề, chương trình đào tạo và các thông lệ học thuật phù hợp trong nước và quốc tế;
c) Bảo đảm sự thống nhất giữa mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra, nội dung đào tạo, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá và các điều kiện bảo đảm chất lượng;
d) Phù hợp với sứ mạng, chiến lược phát triển và năng lực tổ chức thực hiện của cơ sở đào tạo;
đ) Có sự khác biệt phù hợp về mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra, cấu trúc hoặc định hướng đào tạo giữa các chương trình đào tạo cùng ngành
e) Thể hiện tính thực tiễn, hiệu quả của chương trình đào tạo thông qua việc gắn kết, hợp tác hoạt động đào tạo của chương trình đào tạo với các viện nghiên cứu, các doanh nghiệp và các cơ sở sử dụng người học sau khi tốt nghiệp.
5.4. Yêu cầu về giảng viên và nhân sự hỗ trợ
Chương trình đào tạo phải bảo đảm có đội ngũ giảng viên và nhân sự hỗ trợ đáp ứng yêu cầu tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, phù hợp với mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra và trình độ đào tạo:
· Có ít nhất 05 tiến sĩ ngành phù hợp là giảng viên cơ hữu, trong đó có 01 giáo sư hoặc 01 phó giáo sư có kinh nghiệm quản lý đào tạo hoặc giảng dạy đại học tối thiểu từ 03 năm trở lên (không trùng với giảng viên cơ hữu đã đứng tên mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ ngành khác), chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức thực hiện chương trình đào tạo;
· Giảng viên có trình độ tiến sĩ, trong đó có giáo sư hoặc phó giáo sư ngành phù hợp;
· Giảng viên toàn thời gian trực tiếp giảng dạy ít nhất 75% khối lượng học tập thuộc khối kiến thức ngành và kiến thức chuyên sâu;
· Bảo đảm về số lượng và tiêu chuẩn của người hướng dẫn luận văn theo quy định tại Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành của ĐHQG-HCM;
· Đội ngũ giảng viên có cơ cấu phù hợp về trình độ, chuyên môn và năng lực học thuật hoặc năng lực nghề nghiệp, đáp ứng mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo; bảo đảm tỷ lệ sinh viên trên giảng viên không vượt quá tỷ lệ quy định cho từng ngành, nhóm ngành hoặc lĩnh vực đào tạo;
· Giảng viên cơ hữu giữ vai trò nòng cốt trong tổ chức thực hiện và tham gia giảng dạy trong chương trình đào tạo; tỷ lệ khối lượng học tập do giảng viên cơ hữu trực tiếp đảm nhiệm không thấp hơn 75% đối với chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu, học thuật; không thấp hơn 65% đối với chương trình đào tạo định hướng ứng dụng, chuyên nghiệp;
· Đội ngũ nhân sự hỗ trợ kỹ thuật, quản lý đào tạo, thư viện, công nghệ thông tin, phòng thí nghiệm, thực hành và các vị trí hỗ trợ khác đáp ứng yêu cầu tổ chức thực hiện chương trình đào tạo.

5.5. Về cơ sở vật chất, học liệu và môi trường học tập
· Cơ sở vật chất, cơ sở thực hành, thực tập, trang thiết bị và môi trường học tập đáp ứng yêu cầu tổ chức thực hiện chương trình đào tạo phù hợp với trình độ đào tạo, ngành, lĩnh vực đào tạo và phương thức tổ chức đào tạo;
· Mỗi học phần phải có giáo trình hoặc học liệu phù hợp với mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra, nội dung học phần và trình độ đào tạo; bảo đảm tính khoa học, tính cập nhật, tuân thủ quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật; không có nội dung vi phạm pháp luật, xâm hại quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích cộng đồng; xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hoặc trái với văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục;
· Hệ thống thư viện, học liệu số, tài nguyên học tập, nền tảng công nghệ thông tin và các hệ thống hỗ trợ đào tạo phải đáp ứng yêu cầu tổ chức thực hiện chương trình đào tạo; bảo đảm khả năng tiếp cận, khai thác, quản lý, lưu trữ dữ liệu và an toàn thông tin.
· Có đủ phòng học, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, cơ sở sản xuất thử nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin, hệ thống quản lý hỗ trợ học tập, quản lý đào tạo cùng các thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học theo yêu cầu của chương trình đào tạo, phù hợp với quy mô đào tạo ở từng trình độ đào tạo và phải có kế hoạch sử dụng phòng học, phòng thí nghiệm, thực hành với diện tích và các thiết bị cụ thể của từng phòng thí nghiệm, thực hành phù hợp với quy mô đào tạo theo yêu cầu của chương trình đào tạo cho từng năm học của khóa học.
· Có trang thông tin điện tử đăng tải đầy đủ thông tin yêu cầu phải công khai theo quy định của Bộ GD&ĐT và các quy định khác có liên quan của pháp luật.
5.6. Có Đơn vị chuyên môn cấp khoa hoặc tương đương để quản lý các hoạt động chuyên môn, giảng viên, người học và các nhiệm vụ quản lý khác đối với ngành đào tạo dự kiến mở.
5.7. Đáp ứng các yêu cầu, điều kiện tối thiểu theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT để sẵn sàng chuyển sang dạy học trực tuyến bảo đảm chất lượng đào tạo theo quy định.
5.8. Chủ trương mở ngành đào tạo:
Có văn bản phê duyệt chủ trương mở ngành đào tạo thí điểm của ĐHQG-HCM.
6. Quy trình xét duyệt hồ sơ đăng ký mở ngành thí điểm
6.1. Phê duyệt chủ trương mở ngành
Bước 1. Thành lập Tổ xây dựng đề án mở ngành và kế hoạch thực hiện.
· [bookmark: _Hlk242735343][bookmark: _Hlk242735311]Đơn vị chuyên môn gửi Phòng Đào tạo Sau đại học (Phòng ĐT SĐH) công văn đề xuất thành viên Tổ xây dựng Đề án mở ngành, mẫu BM01-SĐH.09. 
· Số lượng thành viên Tổ xây dựng đề án mở ngành do Khoa đề xuất đảm bảo đủ nhân sự để xây dựng Đề án mở ngành đào tạo thí điểm, 
· Thành viên Tổ xây dựng đề án mở ngành là giảng viên có học vị tiến sĩ am hiểu về ngành đào đào, có tham gia giảng dạy, quản lý đào tạo, có kinh nghiệm xây dựng và phát triển chương trình đào tạo.
· Thành phần Tổ xây dựng đề án mở ngành gồm Tổ trưởng, Thư ký chuyên môn, các thành viên và Thư ký hành chính (nếu cần, thư ký hành chính không có yêu cầu học vị tiến sĩ).	
· Thành viên tham gia Tổ xây dựng đề án mở ngành không tham gia các Hội đồng thẩm định chương trình. 
· Phòng ĐT SĐH trình Hiệu trưởng phê duyệt Quyết định thành lập Tổ xây dựng đề án mở ngành thí điểm đào tạo trình độ thạc sĩ.
· Hiệu trưởng phê duyệt Quyết định thành lập Tổ xây dựng đề án mở ngành thí điểm đào tạo trình độ thạc sĩ (dưới đây viết tắt là Tổ Đề án).
Bước 2. Xây dựng, đề xuất chủ trương mở ngành
· [bookmark: _Hlk242735609][bookmark: _Hlk242735580]Tổ Đề án xây dựng và đề xuất chủ trương mở ngành thí điểm. Nội dung tờ trình đề xuất phê duyệt chủ trương mở ngành thí điểm theo hướng dẫn tại mẫu BM02-SĐH.09
· Sau khi hoàn thành tờ trình đề xuất chủ trương mở ngành thí điểm, Tổ Đề án xin ý kiến Trưởng khoa để họp lấy ý kiến giảng viên thông qua chủ trương mở ngành.
· [bookmark: _Hlk242735658]Khoa tiến hành họp lấy ý kiến giảng viên về đề xuất chủ trương mở ngành thí điểm, Ban Chủ nhiệm khoa chủ trì buổi họp, Thư ký (do khoa đề cử) lập biên bản họp theo mẫu BM03-SĐH.09.
Bước 3. Xét duyệt chủ trương thí điểm mở ngành đào tạo
a) Tổ Đề án gửi hồ sơ đăng ký phê duyệt chủ trương mở ngành thí điểm tại Phòng ĐT SĐH, hồ sơ gồm:
· Tờ trình xây dựng và đề xuất phê duyệt chủ trương mở ngành thí điểm (mẫu BM02-SĐH.09)
· Biên bản họp Khoa lấy ý kiến giảng viên (mẫu BM03-SĐH.09)
b) [bookmark: _Hlk242735760]Phòng ĐT SĐH báo cáo Hiệu trưởng xin ý kiến của Hội đồng Khoa học và Đào tạo cấp Trường (Hội đồng KH&ĐT cấp Trường). Hội đồng Khoa học và Đào tạo họp thông qua ngành phù hợp với ngành dự kiến mở thí điểm (mẫu BM04-SĐH.09)
· Nếu Hội đồng KH&ĐT cấp Trường thông qua, Phòng ĐT SĐH trình Hiệu trưởng thông qua hồ sơ gửi ĐHQG-HCM đăng ký phê duyệt chủ trương mở ngành thí điểm
· [bookmark: _Hlk242736170]Nếu Hội đồng KH&ĐT cấp Trường có góp ý chỉnh sửa hoặc chưa thông qua, Tổ đề án tiến hành giải trình chỉnh sửa (mẫu BM05-SĐH.09) hoặc xây dựng mới tờ trình phê duyệt chủ trương, nếu có. 
c) Phòng ĐT SĐH báo cáo Hiệu trưởng và trình văn bản báo cáo ĐHQG-HCM xem xét phê duyệt chủ trương mở ngành thí điểm (mẫu BM06-SĐH.09).
· Nếu ĐHQG-HCM chưa thông qua thì Phòng ĐT SĐH chuyển hồ sơ cho Tổ đề án để chỉnh sửa theo góp ý của ĐHQG-HCM và gửi báo cáo ĐHQG-HCM sau khi Tổ Đề án đã hoàn tất chỉnh sửa theo góp ý.
· Nếu ĐHQG-HCM thông qua và phê duyệt chủ trương thí điểm mở ngành đào tạo thì Phòng ĐT SĐH gửi văn bản phê duyệt chủ trương đến Tổ Đề án để tiến hành xây dựng Đề án thí điểm mở ngành thạc sĩ.
· Nếu ĐHQG-HCM không đồng ý phê duyệt chủ trương: Tổ Đề án rà soát lại nội dung chưa đạt yêu cầu theo đề xuất theo góp ý của ĐHQG-HCM.
6.2. Xây dựng Đề án mở ngành đào tạo
· Tổ Đề án tiến hành xây dựng Đề án thí điểm mở ngành thạc sĩ gồm các nội dung theo hướng dẫn tại mẫu BM07-SĐH.09.
· [bookmark: _Hlk149831497]Sau khi hoàn thành Đề án, Tổ Đề án xin ý kiến Trưởng Khoa để họp lấy ý kiến giảng viên góp ý thông qua Đề án thí điểm mở ngành.
· [bookmark: _Hlk242736837]Khoa tiến hành họp lấy ý kiến giảng viên về hồ sơ Đề án thí điểm mở ngành. Ban Chủ nhiệm khoa chủ trì buổi họp, Thư ký (do Khoa đề cử) lập biên bản họp theo mẫu BM08-SĐH.09.
· Sau khi thông qua ý kiến giảng viên về hồ sơ Đề án thí điểm mở ngành, Tổ Đề án tập hợp hồ sơ gửi Phòng ĐT SĐH để trình Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo, gồm:
· [bookmark: _Hlk242736875]Chương trình đào tạo (mẫu BM09-SĐH.09)
· [bookmark: _Hlk242736955]Giới thiệu danh sách thành viên Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo (mẫu BM10-SĐH.09): Hội đồng có số thành viên lẻ tối thiểu 5 thành viên, gồm: Chủ tịch (là đại diện Ban giám hiệu), Thư ký, 2 phản biện thuộc 2 cơ sở đào tạo khác nhau và các ủy viên. Trong đó có ít nhất 01 thành viên là người đại diện cho đơn vị sử dụng lao động.
6.3. Thẩm định chương trình đào tạo
Bước 1. Kiểm tra rà soát Chương trình đào tạo trước khi tiến hành thẩm định Chương trình đào tạo.
· Tổ Đề án gửi bản điện tử “Chương trình đào tạo” ngành dự kiến mở và Đề xuất danh sách thành viên Hội đồng thẩm định cho Phòng ĐT SĐH để họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo 
· Chuyên viên Phòng ĐT SĐH sẽ rà soát, kiểm tra các nội dung của chương trình đào tạo.
· Nếu chương trình đào tạo chưa đúng theo quy định thì Phòng ĐT SĐH chuyển hồ sơ cho Tổ Đề án để cập nhật, hiệu chỉnh bổ sung.
· Nếu chương trình đào tạo đầy đủ và đúng quy định, Phòng ĐT SĐH xin ý kiến Hiệu trưởng thành lập Hội đồng thẩm định và tổ chức họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo.
Bước 2. Thẩm định chương trình đào tạo
· Phòng ĐT SĐH trình Hiệu trưởng phê duyệt quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo căn cứ danh sách đề xuất của Khoa.
· Hiệu trưởng ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo. 
· Phòng ĐT SĐH thông báo Tổ Đề án gửi hồ sơ đến Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo.
· Phòng ĐT SĐH tổ chức họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo.
· Thư ký lập biên bản họp hội đồng thẩm định theo mẫu BM10-SĐH.09. Thành viên Hội đồng thẩm định nhận xét đánh giá chương trình đào tạo theo mẫu BM11-SĐH.09 (Chủ tịch, thư ký không viết nhận xét).
· [bookmark: _Hlk242737410]Nếu Hội đồng thẩm định thông qua và góp ý điều chỉnh nội dung thì Tổ Đề án chỉnh sửa chương trình đào tạo theo góp ý của Hội đồng (mẫu BM12-SĐH.09) và tiến hành hoàn thiện Đề án mở ngành thí điểm.
· Nếu Hội đồng thẩm định chưa thông qua, Tổ Đề án kiểm tra và xây dựng lại chương trình đào tạo theo đúng quy định.

6.4. Thông qua Hội đồng KH&ĐT cấp Trường
· Tổ Đề án gửi hồ sơ Đề án mở ngành thí điểm cho Phòng ĐT SĐH (mẫu BM06-SĐH.09), sau khi đã chỉnh sửa “chương trình đào tạo” theo góp ý của Hội đồng thẩm định.
· Phòng ĐT SĐH trình Hiệu trưởng xin ý kiến Hội đồng KH&ĐT cấp Trường thông qua Đề án mở ngành thí điểm
· [bookmark: _Hlk242737722]Hội đồng KH&ĐT cấp Trường họp xét duyệt Đề án mở ngành thí điểm, lập biên bản họp thông qua Đề án mở ngành theo mẫu BM13-SĐH.09
· [bookmark: _Hlk242737845]Tổ Đề án chỉnh sửa Đề án mở ngành theo góp ý của Hội đồng KH&ĐT cấp Trường (nếu có, BM14-SĐH.09) và hoàn chỉnh toàn bộ Đề án mở ngành thí điểm để trình ĐHQG-HCM thành lập Hội đồng thẩm định Đề án mở ngành thí điểm. 
6.5. Thẩm định đề án mở ngành thí điểm
Bước 1. Kiểm tra rà soát Đề án trước khi tiến hành gửi hồ sơ báo cáo ĐHQG-HCM thành lập Hội đồng thẩm định Đề án thí điểm mở ngành.
· Tổ Đề án gửi 01 bản in hồ sơ Để án cho Phòng ĐT SĐH để tiến hành rà soát kiểm tra hồ sơ đề án. Hồ sơ gồm: 
· Đề án thí điểm mở ngành thạc sĩ (BM06-SĐH.09)
· Biên bản họp Khoa thông qua Đề án BM07-SĐH.09).
· Biên bản thẩm định chương trình đào tạo (BM10.SĐH.09)
· Văn bản chỉnh sửa nội dung “chương trình đào tạo”, nếu có (BM12.SĐH.09)
· Biên bản họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo cấp Trường (BM13-SĐH.09.)
· Văn bản chỉnh sửa Đề án thí điểm mở ngành đào tạo, nếu có (BM14-SĐH.09)
· [bookmark: _Hlk242738149][bookmark: _Hlk242738124]Danh sách giới thiệu thành viên phản biện trong Hội đồng thẩm định, kèm lý lịch khoa học của phản biện (BM15-SĐH.09)
· [bookmark: _Hlk242738198]Chuyên viên Phòng ĐT SĐH rà soát, kiểm tra hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo. Lập biên bản kiểm tra rà soát hồ sơ đề án mở ngành (BM16-SĐH.09)
· Nếu đề án chưa đúng theo quy định thì Phòng ĐT SĐH chuyển hồ sơ cho Tổ Đề án để cập nhật, hiệu chỉnh bổ sung.
· Nếu hồ sơ Đề án mở ngành đầy đủ và đúng quy định, Phòng ĐT SĐH báo cáo Hiệu trưởng trình hồ sơ đăng ký ĐHQG-HCM thành lập Hội đồng thẩm định và tổ chức họp Hội đồng thẩm định xét duyệt Đề án mở ngành.
Bước 2. Thành lập Hội đồng thẩm định
- Tổ Đề án gửi 01 bộ hồ sơ như quy định tại Bước 1, mục 6.5 Quy trình này cho Phòng ĐT SĐH.
- Phòng ĐT SĐH gửi hồ sơ đến ĐHQG-HCM để xin ý kiến phê duyệt thành lập Hội đồng thẩm định Đề án thí điểm mở ngành.
· Nếu ĐHQG-HCM đồng ý thành lập Hội đồng thẩm định và không có yêu cầu chỉnh sửa Đề án thì Phòng ĐT SĐH thông báo đến Tổ Đề chuẩn bị hồ sơ gửi Hội đồng thẩm định.
· Nếu ĐHQG-HCM yêu cầu chỉnh sửa Đề án trước khi phê duyệt thành lập Hội đồng thẩm định thì Phòng ĐT SĐH thông báo đến Tổ Đề án chỉnh sửa Đề án theo góp ý của ĐHQG-HCM.
· Nếu ĐHQG-HCM không đồng ý thành lập Hội đồng thẩm định thì Phòng ĐT SĐH thông báo đến Tổ Đề án rà soát lại toàn bộ Đề án. 
Bước 3. Tổ chức họp Hội đồng thẩm định
· Phòng ĐT SĐH thông báo Tổ Đề án gửi hồ sơ đến Hội đồng thẩm định và chương trình tổ chức báo cáo Đề án mở ngành.
· Phòng ĐT SĐH phối hợp ĐHQG-HCM tổ chức họp Hội đồng thẩm định đề án.
· Hội đồng không được tổ chức thẩm định trong các trường hợp sau: vắng mặt chủ tịch hoặc thư ký, vắng mặt phản biện, vắng mặt từ 1/3 thành viên Hội đồng.
· Chương trình họp Hội đồng thẩm định (Phụ lục 4)
· [bookmark: _Hlk242738658]Thư ký lập biên bản họp Hội đồng thẩm định theo mẫu BM17-SĐH.09
· Thành viên Hội đồng thẩm định nhận xét Hồ sơ Đề án thí điểm mở ngành đào tạo theo mẫu BM18-SĐH.09 (Thư ký không viết nhận xét và đánh giá).
· Thành viên Hội đồng thẩm định chấm điểm Hồ sơ Đề án thí điểm mở ngành đào tạo theo mẫu BM19-SĐH.09, chấm điểm tại phiên họp Hội đồng (Thư ký không chấm điểm)
· Chủ tịch Hội đồng thẩm định dựa trên các ý kiến của thành viên Hội đồng thẩm định và điểm đánh giá để kết luận đánh giá Hồ sơ Đề án thí điểm mở ngành đào tạo. 
· Kết luận phải nêu rõ: điểm đánh giá đề án mở ngành đào tạo (điểm đánh giá Đạt nếu điểm trung bình chung từ 70 điểm trở lên theo thang điểm 100 điểm, thấp hơn 70 điểm là không đạt).
· Hội đồng thông qua Đề án mở ngành đào tạo nếu có yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung thì nêu rõ nội dung cụ thể cần phải chỉnh sửa, bổ sung.
· Hội đồng không thông qua đề án mở ngành đào tạo cần nêu cụ thể các nội dung chưa đạt.
Bước 4. Hiệu chỉnh đề án sau khi họp Hội đồng thẩm định.
· Hội đồng thẩm định thông qua Đề án và không yêu cầu chỉnh sửa: Phòng ĐT SĐH thông báo đến Tổ Đề án tiến hành nộp hồ sơ để trình ĐHQG-HCM phê duyệt Quyết định mở ngành thí điểm.
· Hội đồng thẩm định thông qua đề án nhưng yêu cầu chỉnh sửa: Tổ đề án thực hiện chỉnh sửa, bổ sung hoặc thuyết minh giải trình nội dung góp ý của Hội đồng theo mẫu BM20-SĐH.09.  Văn bản thuyết sinh chỉnh sửa đề án phải được Phản biện và Chủ tịch Hội đồng thẩm định thông qua.
· Hội đồng thẩm định không thông qua đề án: Phòng ĐT SĐH hoàn trả hồ sơ cùng biên bản họp Hội đồng thẩm định đến Tổ Đề án. Tổ Đề án rà soát lại toàn bộ hồ sơ theo góp ý của Hội đồng. Việc xét lại hồ sơ mở ngành đào tạo được tiến hành như mục 7.5 quy trình này. Thành viên Hội đồng thẩm định như Hội đồng thẩm định lần đầu.
7. Phê duyệt đề án và quyết định mở ngành đào tạo
a) Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày họp Hội đồng thẩm định Đề án mở ngành đào tạo, Tổ đề án hoàn thiện hồ sơ theo các góp ý của Hội đồng và gửi hồ sơ đề án cho Phòng ĐT SĐH. Hồ sơ bao gồm:
· Đề án mở ngành đào tạo đã hoàn chỉnh theo ý kiến của Hội đồng thẩm định.
· Văn bản giải trình về các nội dung đã được điều chỉnh, bổ sung theo góp ý và có xác nhận của Hội đồng thẩm định.
b) Phòng ĐT SĐH kiểm tra hồ sơ, báo cáo Hiệu trưởng trình hồ sơ Đề án mở ngành thí điểm xin ý kiến ĐHQG-HCM phê duyệt quyết định mở ngành thí điểm.
8. Báo cáo lưu trữ và công khai thông tin mở ngành đào tạo: 
· Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt Quyết định mở ngành, Phòng ĐT SĐH trình Hiệu trưởng phê duyệt chương trình đào tạo của ngành mới mở gồm các nội dung chính như sau: chuẩn đầu vào, chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, phương thức đào tạo, dự kiến kế hoạch tuyển sinh và đào tạo trong 05 năm đầu tuyển sinh.
· Công khai thông tin trên website của Phòng ĐT SĐH về Quyết định mở ngành đào tạo và chương trình đào tạo.
9. Hiệu lực thi hành
Quy trình này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các văn bản đã ban hành trái với quy trình này./.
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